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	Số: 673/QĐ-UBND 
	Thái Nguyên, ngày 14 tháng 03 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục lI kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBNĐ tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: đ/c Trường;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.
	CHỦ TỊCH




Vũ Hồng Bắc


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TiNH THAI NGUYEN Péc lap - Ty do - Hanh phiic
$é: 62 /QD-UBND Thdi Nguyén, ngay 7 théng 3 nim 2018
QUYET PINH

V& viéc cong bo Danh myc thii tyc hanh chinh Enh vire Tw phap
thude thim quyén gidi quyét ciia S& Tur phiap va UBND cap huyén, UBND cip xi
trén dia ban tinh Thai Nguyén

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH THAI NGUYEN

Can ¢t Luét T chic chinh quyén dia phuong nim 2015;

Cin cf Nghj dinh s§ 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 cia Chinh phu vé
kidm soat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh sé 92/2017/NBP-CP ngay 07/08/2017
ctia Chinh phu sira ddi, bd sung m6t sb didu cla cac Nghi dinh lién quan dén
kiém so4t thi tuc hanh chinh;

Cin ctr Thong tur s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ctia Van phong
Chinh pht huéng din vé nghiép vu kiém soét thii tuc hanh chinh;

Xét d& nghj cia Giam déc S& Tu phap,

QUYLT PINH:

Pidu 1. Cong b kém theo Quyét dinh nay Danh muc céc thu tuc hanh
chinh linh vuc Tu phap thudc thdm quyén gidi quyét cia S& Tu phap va
UBND cap huyén, UBND cdp x4 trén dja ban tinh Thai Nguyén (cé Phu luc I
kem theo).

Piéu 2. Quyét dinh niy c6 hidu luc ké tir ngay ky.

Béi b6 02 thi1 tyc hanh chinh linh vuc tu phap thude thim quyén giai quyét
ctia $& Tu phap va 02 thi tuc hanh chinh linh vyc tir phap thuée thdm quyén giai
quyét ctia UBND cép huyén va 02 thit tuc hanh chinh linh vire tu phap thuge tham
quyén gidi quyét cia UBND clp x4 tai Quyét dinh sé 3062/QD-UBND
ngay 16/11/2016 cita UBND tinh Thai Nguyén cdng bd chuén héa tht tuc hanh
chinh thuéc Jinh vue Tu phap & cép tinh, cAp huyén va cép xa trén dia ban
tinh Théi Nguyén (cé Phu luc II kém theo).







Digu 3. Chénh Vin phong Uy ban nhan dén tinh, Giam déc S& Tu phép;
UBND céc huyén, thanh phd, thi x3; UBND cac x3, phuong, thj trin va céc tb
chire, c nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay /-

Noi nhan:
- Nhu Bién 3;
- Cyc KSTTHC, Vin phdng Chinh phu
- B¢ Tu phap;
- Cht tich, cdc PCT UBND tinh;
- S& Nji vu;
- Lanh dao VP UBND tinh: d/c Trudng;

- Trung tdm Thoéng tin tinh;

- Luru: VT, KSTTy”
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1. Thii tuc hianh chinh linh vwe Twr phip thuge thim quyén gidi quyét cia S& T phap

t HANH CHINH LINH VUC TU PHAP ECOO THAM Osm..z GIAI Cctmﬂ.
: 1) 0>_u HUYEN VA UBND CAP XA TREN PIA BAN TiNH THAI NGUYEN
._...o &8 /OP-UBND ngay ¥ thing 3 ndm 2018 ciia Chu tich UBND tinh Thai Nguyén)

tinh Thai Nguyén)

STT |Tén thii tuc hanh chinh| Thoi han gidi quyét | Co quan thue hign Phi, 1¢ phi Cian ci phap ly
I Linh vyge Pdu gia tai san
- Luét d4u gia tai san.
- Nghi dinh s 62/2017/ND-CP
ngdy 16/5/2017 cia Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mét
S& Tu phap s diéu va bién phép thi hinh
Trong thoi  han . g ok . Ludt dAu gia tii san.
05 ﬁWW% lam viéc A..m.u.:u chi: 56 N&gm ﬂ@nx _m.mm.» 062017/TT-BTP
s . . .g - r - . - ) -

1 | Cép the dbu gi vién | k& tix ngay nhan di (CCH mang thang Tam, Khong _,_ﬁ_,m% 7017 ot B3 T phip
hd so hop 18 theo phwong uw.ﬁ:.m Vuong, ngay Pt Eﬂ Py
quy dinh. thanh pho Thai Nguyén, quy dinnh ve chuong )

) khung cta khoéa dao tao nghe

diu gia, co s& dao tao nghé

dau gia, viéc tdp sy va kiém

tra két qua tip sy hanh nghé

dAu gi4 va biéu mau trong linh
A oo s

wre dau gia tai san.
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Co quan thye hi¢n

Phi, 1€ phi

Cin cir phap ly

Ping ky hoat dong
cta doanh nghiép déu
gia tai san

hd so hop 1é.

Trong thdi han
10 ngay lam vige
ké tir ngay nhén da

S& Tu phap
(Dia chi: S6 7 duomg

phwong Trung Vuong,
thamh phé Thai Nguyén,
tinh Thdi Nguyén)

Cdch mang thang Tam,

Phi tham dinh:
1.000.000 ddng/hd so
(Theo quy dinh tai

Thong tu 56
106/2017/TT-BTC)

- Luét déu mmm tai san.
_ Nghi dinh s6 62/2017/ND-CP
ngay 16/5/2017 ciia Chinh pht
n&&:rogaﬁngraoﬁ
s6 diéu va bién phap thi hanh
Lut du gia tai sén.
- Thong tr s6 062017/ TT-BTP
ngy _QmDoG cta BO Tur phap
quy dinh vé chuong trinh
Khung cua khoéa dao tao nm:m
mmcmﬁoamqamoﬁmo:mwo
diu mmr viéc tap sy va kiém
tra két qua 8@ sy hanh nghé
dhu gia va bidu méu trong linh
- Thang tur s 1062017/ TT-BTC
ngiiy 06/10/2017 ctta B Tai chinh
quy dinh muc thu, ché d9
thu, :B.... quén ly va su E.Em
phi thdm dinh tiéu chuin
hanh nghé diu gia tai san,
phi thAm dinh diéu kién
ding ky hoat dong cia doanh
nghiép dAu gia tai san.
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STT |Tén thi tuc pfni chirih| ' F1eA han giai quyét | Co quan thye hién Phi, 1¢ phi Can cir phap ly

| - Luét d4u gia tai san.
- Nghj diph sb 62/2017/NP-CP
ngdy 16/5/2017 cia Chinh phi
quy dinh chi tiét thi hanh mdt
s6 didu va bién phép thi hanh

Lut diu gid ti san.

- Thong tr sb 062017/ TT-BTP
Piang ky hoat dong ngay HQmDoHN ciia B§ Tu phip
dbi véi doanh nghiép S Tu phap quy dinh ve chuong winh
. ) ) . af . LA an khung cia khoa dao tao nghe
diu gia tai san thanh | Trong thoi han (Dia chi: S0 7 duong | Phithamdinh: | .2 gid. co s dio tao nghd

, , . 2 A 5
. lap truéc ngay Ludt!| 10 ngay lam viée, Cach mang thing Tam,)500.000 a.o:m.\ ho m.Q dhu gid, viée tip sy va kiém
dfu gi4 tai san c6 hidu | ké tir ngdy nhén du phuong Trung Vuong, | (Theo quy &am tal | ra két qua tap su hanh nghd
luc thi hanh chuyén | hd sohop 1é thanh pho Thdi Nguyén, _ Mﬂ%ﬂm wo,_,o d4u gi4 va biéu mAu trong linh

¥ . .. . 06/2017/TT-B .
d6i toan bd hoat dong tinh Thdi Nguyén) ) | vure dhu gid m: san.

cua doanh nghiép - Théng tr so 106/2017/TT-BTC
. ngily 06/10/2017 cia BS Téi chinh
quy dinh mic thu, ché d6
thu, ndp, quén 1y va sir dung

phi thdm dinh tiéu chuan
hanh nghé diu gia tai san,
phi thim dinh diéu kién
ding ky hoat dong cua doanh
nghiép ddu gia tai san.
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STT

Co quan thue hién

Phi, 1é phi

Cin cwr phap ly

Cép lai Gidy dang ky
hoat ddng cua doanh
nghiép dAu gia tai san

Trong théi  han
07 ngay lam viéc,
k& tir ngay nhén
dugc gidy d& nghi.

S& Tu phap
(Dia chi: S6 7 duong
Cdach mang thang Tdam,
phwong Trung Vwong,
thanh h&m Thai Nguyén,
tinh Thai Nguyén)

Phi thim dinh:
500.000 ddng/ hd so
(Theo quy dinh tai
Théng tu s6
106/2017/TT-BTC)

- Luét du gia tai san.

- Nghi dinh sb 62/2017/ND-CP
ngay 16/5/2017 cia Chinh pha
quy dinh chi tiét thi hanh mét
sb didu va bién phép thi hanh
Lufit dAu gi4 tai san.

- Thong tir sb 062017/ TT-BTP
ngdy 16/572017 ciia BY Tur phép
quy dinh vé chuong trinh
khung cuia khéa dio tao nghé
déu gia, co so dao tao :m.:m
diu gia, viée tdp sy va kiém
tra két qua tip su hanh nghé
dAu gia va biéu mau trong finh
vire dAu gid tai san.

- Théng tu 6 106/2017/TT-BTC
ngity 06/10/2017 clta B Tai chinh
quy dinh mirc thu, ché 46
thu, ndp, quan ly va su dung
phi thdm dinh tiéu chuén
hanh nghé diu gia tai san,
phi thdm dinh diéu kién
ding kv hoat ddng cta doanh
nghiép déu gia tai san.
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thic déu gia tryc
.Ewm:

hinh thic dhu gia
truc tuyén cua to
chirc dau gia tai san

phuong Trung Vuong,
thanh phé Thdi Nguyén,
tinh Thai Nguyén)

STT |Tén thi Ab.”. T&vf chi mywo.. han gidi quyét | Co quan thyc hién Phi, 1¢ phi Cin cir phap Iy
= G o Dael .__..wuﬁ,‘,
N i - Lust ddu gid t3i san
o pan 10 ngdy lam . ) ]
w2 | vige, ké tir npay két - Nghi dinh sb 62/2017/ND-CP
thic thoi han duge ngdy 16/5/2017 ciia Chinh phu
néu  ftrong thong quy dinh chi tiét thi hanh mét
bido coa S¢ Tu : , A
phip yéu ciu S& Tu phap ) 99* va bién phap thi hanh
o ngudi dai dién theo | (Dja chi: S6 7 duomg Lujt dAu gia tai san.
Thu héi Giay &:mEN phép, _ww 88 \Ciich mang thang Tam, o - Théng tr s5 062017/ TT-BTP
10 | hoat dong cia do 0 ngaep den . on X . TyA ,
o oa.,,m st can | W SO cta S& Tu phiegng Trung Vieong, & nggy 1652017 oua B Tu phdp
nghiép dau gi phap dé giai trinh | thdnh phi Thai Nguyén, quy dinh vé chuong trinh
ma ngudi duge YU | tinh Thai Nguyén) khung ciia khoa dao tao nghé
cdu khoéng m‘mn thi dhu gia, co sd dio tao nghé
S6 Tu phip ra déu oid. vide 14 s kid
quyét dinh thu hdi g3, viee lap su va ldem
Gidy ding ky hoat tra ket qua tap sur hanh nghe
dong cta doanh dAu gi4 va biéu mau trong linh
nghiép. vue du gié tai san.
~|Trong théi han S Tu phap - Luft dau gi tai san.
Phe duyét du di€u|og ngay, k& tir|(bja chi: S4 7 dwong - Neghi dinh s5 62/2017/ND-CP
kign thyc hién hinh | ngay nhan duec|cicn mang thang Tam " ngdy 16/5/2017 ciia Chinh phi
i1 Pé 4n thuc hién s s Khéng &y P

quy dinh chi tiét thi hanh mot
s6 diéu va bién phap thi hanh
Ludt dfu gié tai san.
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(cdp Tinh)

vin ban dé nghi
mién nhiém

phuong Trung Viong,
thanh pho Thai Nguyén,
tinh Thai Nguyén)

STT Co quan thyc hién Pbi, I ph Can cir phap ly
I
- Lujt phd bién, gido duc
phap luat;
Trong thoi han 05 - Nghi dinh s6 28/2013/NB-CP
ngay lam viéc, ké S& Tu phap mmm%ao%mbmﬂw cua hwﬁﬁ%r:
N A e @l . quy dinh chi iét mot sé didu
Thi tuc cdéng nhén ﬂm bmwwusrwm Mam” Q@uww chi. .m.oxw. &Roﬁwm va bién phip thi hanh
1 | bao cao vién phap luat ven NS ,Saamw ang Tam, Khong Luat phd bién, gidgo duc
(cép Tinh) cong nhan bao ¢o \phuing Trung Vieong, phap ludt;
vién phap ludt <6 |thanhphi Thai Nguyén, - Théng t sb 102016/TT-BTP
day du Eo:m tin|  tinh Thai Nguyén) ngay 22/7/2016 cia Bo Tu _&mw
theo quy dinh quy dinh vé& bao cao vién
phap ludt, tuyén truyén vién
phap luat.
- Luét phd bién, gido duc
phap luat;
- Nghj dinh s6 28/2013/NP-CP
o S& Tu pha :mm%oﬁm_bo_uggﬁr%
} Trong th&i han 05 (Bia chi: hwwM o quy dinh chi tiét mét so diéu
Thu tuc mién nhiém | ngay lam viéc, ké Ca Mu chl. n.\ﬂ :.u:.m va bién ﬁrmw thi hanh
2 | bao cdo vién phép lujt | tir ngay nhan duge |~%° mang thang tam, Khéng Ludt phd bién, gido duc

phap ludt;
- Théng tr s6 102016 TT-BTP
ngay 22/7/2016 cia B Tu E&ﬁ
quy dinh vé bio cao vién
phap luat, tuyén truyén vién
phap luat.
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(cép huyén)

dugc vian ban dé
nghi mién nhiém

STT [Tén tha tyc Mﬂmmm_::ﬂ_- i¥i han gidi quyét | Co quan thire hi¢n Phi, I¢ phi Cin cir phap Iy
__ |

NP S - Ludt phd bién, gido duc

phap luat;
- Nghi dinh sb 28/2013/ND-CP
ngiy 04/4/2013 ciia Chinh phu
Trong thdi han quy dinh chi tiét mot sb didu
Tho tuc mién nhiém | 05 ngdy lam viéc, va bién phap thi hanh

bao céo vién phap ludt | k& tr ngay nhan| UBND cdp huyén Khéng

Luit phd bién, gidgo duc
phap luat;

- Théng tr sb 102016/TT-BTP
ngay 22/7/2016 cia By Tur phap
quy dinh v& bdo céo vién
phap luét, tuyén truyén vién

phap luét.
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H%@.._, \

/.
/tv\ /
Awf han gidi quyét
N

phap luét

duge d& nghi cua
cong chuc tu phap
- hd tich

Stt [Tén thii tuc reh Co quan thye hi¢n Phi, 1§ ph Can cir phap ly
: L
T
\Mmﬂw - Luat phd bién, gido duc
w‘wx\\ phap luat;
- Nghij dinh s6 28/2013/ND-
Trong thoi han CP ngay c&&.wo_u .ow_.m
< s N Chinh phi quy dinh chi tiét
. ... |03 ngay lam viéc s )
Tha tuc cho théi lam | , ) . mdt so di€u va bién phap thi
. N ., | ké tr ngay nhin I . Cop
tuyén truyén vién UBND cap xi Khéng hanh  Ludt pho bién, gido

duc phap luit;

- Thong tu s& 10/2016/TT-
BTP ngay 22/7/2016 cia B
Tu phép quy dinh vé bao
cao vién phap luédt, tuyén

truyén vién phap luat.
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PHU LUCII

cua Chu tich UBND tinh Thdi Nguyén)

2)CAC THU TUC HANH CHINH LINH VU'C TU PHAP B] BAI BO

QU hz GIAI QUYET CUA SG TU PHAP, UBND CAP HUYEN, UBND XAP XA
/zf  TREN DIA BAN TINH THAI NGUYEN

(Ban Ewﬁv kem theo Quyét dinh sé: 675 /QD-UBND ngay 7% thang 3 nam 2018

n . 5 . . Co quan Tén VBQPPL quy dinh viéc bii bd
hanh chinh : i
Stt Tén thi tyc hanh chin Linh vyc the hién thii tyc hanh chinh
1 Thi tuc hanh chinh thudc tham quyén gidi quyét ciia S& T phap
Thii tuc céng nhan bdo céo vién | Phd bién, gido duc . . Thong tu s6 10/2016/TT-BTP ngay
1 hp luat (cap tinh) hap Tuat S¢ Tw phap 22/7/2016 quy dinh v& bao cdo vién
phap fugt teap phap e phap ludt, tuyén truyén vién phap lujt
Thit tyc midn nhiém bdo cdo | Phé bién, gidodyc | ... .| Thong tu s6 10/2016/TT-BTP ngay
2 vién phép luat (cip tinh) han luat S¢& Tu phap 22/7/2016 quy dinh vé bao cao vién
phap lugt {cap phap s phép ludt, tuyén truyén vién phap luat
II | Thi tyc hanh chinh thudc thim quyén gidi quyét cika UBND cip huyén
Y h A
Thu tuc céng nhdn bao cdo vién Phé bién, gido duc \ , Théng tur s Ho.\wo _ m.,\,,z,..wq umm%
1 han luat Aom huyén) hio Tuat Phong Tu phap | 22/7/2016 quy dinh vé bao cao vién
phap fuat (cap huys phap tug phap luat, tuyén truyen vién phap luat
. X a1 ORI Théng tr s6 10/2016/TT-BTP ngay
o | Thutue micn nhi¢m bao cdo Pho bien, gido due | oy oo Tu phip | 22/7/2016 quy dinh vé bio cio viéen

vién phap luat (cap huyén)

phap lujt

phép luat, tuyén truyén vién phdp luat
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